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MÃ SẢN PHẨM

23172BL1D1X11
PX50
Spherical Roller Bearing w/ Standard Bore & Oil 
Groove, 231 Series

Spherical Roller Bearings w/ Standard Bore

d

360 mm
Đường kính trong

D

600 mm
Đường kính ngoài

B

192 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/23172bl1d1x11px50/

Thông số kỹ thuật

Loại Spherical Roller Bearing

Kiểu lỗ Round

Vật liệu Through Hardened Steel

Kiểu vòng cách Machined

Vật liệu vòng cách Brass

e 0.32

Y1 2.11

Y2 3.15

Y0 2.07

Series 231

Khe hở trong hướng kính CN

Ring Modification Relube

Tolerance Special Tolerance

Kiểu che kín Open

Weight 222.000 kg

Khoảng nhiệt độ làm việc -40 to 120 ºC
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Thông số kích thước

d – đường kính trong 360.000 mm

D – đường kính ngoài 600.000 mm

B – độ rộng 192.000 mm

r – bán kính góc lượn 5.000 mm

W0 27.000 mm

d0 16.000 mm

da nhỏ nhất 382.000 mm

Da lớn nhất 578.000 mm

ras lớn nhất 4.000 mm
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